Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                    Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
     Lớp:………..                                                                      MÔN: TOÁN LỚP 2



Bài 1: Tính nhẩm:
12 – 6 =                 7 + 7 =                   2 x 6 =                  4 x 2 = 
11 – 4 =                 5 + 9 =                   4 x 7 =                  3 x 9 = 
20 – 8 =                 6 + 8 =                   5 x 3 =                  5 x 10 =
Bài 2: Số ?
+ 29
+ 16
- 27
28



Bài 3: Xếp các số sau: 65; 73; 9; 40; 89 theo thứ tự: 
a) Từ bé đến lớn: …………………………………………………………………………
b) Từ lớn đến bé: …………………………………………………………………………
Bài 4: Tính:
20kg + 17kg =                                 3kg x 6 =                        
35kg – 12kg =                                 4cm x 8 = 
Bài 5: : Mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi 8 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                   Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
     Lớp:………..                                                                 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2
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Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
Trên-…………..                              Mập - …………..
Trẻ - ……………                            Cao - ……………
Lớn - …………….                          Nhiều - …………
Bài 2: Hãy đặt một câu theo mẫu Ai là gì?
…………………………………………………………………………………….
Bài 3: Điền vào chỗ trống: 
a) r, d hoặc gi                                                    b) tr hoặc ch
…a dẻ,    cụ …à                                                  con …ai,   cái …ai
…a vào,    con …ao                                            …ồng cây,   con …âu
…ừng núi,    …ao bài tập                                   …ống gậy,    số …ín

Bài 4: Tập đọc bài “Chim sơn ca và bông cúc trắng” trang 23 – 24 trong sách Tiếng Việt tập 2. (Lưu ý Học sinh đọc 3 lần)

